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1 Đặc điểm gen KRAS, BRAF, các gen sửa chữa ghép cặp sai (MMR) và tình trạng 
biểu hiện protein MMR ở người bệnh ung thư đại trực tràng

1

Characteristics of KRAS and BRAF Genes, MMR Protein Expression Status, and 
MMR Genes in Colorectal Cancer Patients

Bùi Bích Mai, Phạm Cẩm Phương, Đoàn Thị Kim Phượng

2 Nhiễm khuẩn vết mổ và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện huyện Củ Chi 13

Surgical site infection and related factors at Cu Chi district Hospital

Bùi Hoàng Hơn, Phùng Đức Nhật, Võ Ngọc Thanh Vy

3 Độ nhạy, độ đặc hiệu của thang điểm Aphasia Rapid Test trong sàng lọc thất ngôn 
ở người bệnh đột quỵ não

22

Sensitivity and specificity of the Aphasia Rapid Test in screening for aphasia in 
stroke patients 

Bùi Thị Hoài Thu, Lê Thị Phương Dung, Trần Lan Phương
Dương Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Phượng, Đặng Thùy Linh

Lưu Thị Mến, Lê Thu Trà

4 Đặc điểm hình thái vùng nối dạ dày thực quản trên đo áp lực và nhu động thực 
quản độ phân giải cao ở bệnh nhân có triệu chứng trào ngược

32

Morphological characteristics of the esophagogastric junction on high-resolution 
manometry in patients with reflux symptoms

Đỗ Nhật Phương và Đào Việt Hằng

5 Đánh giá mức độ sạch và tuân thủ phác đồ chuẩn bị nội soi đại tràng có sử dụng 
phần mềm điện thoại thông minh

38

Evaluate the level of colon cleanliness and compliance with the colonoscopy 
preparation regimen with the support of smartphone application

Nguyễn Thị Thanh Hảo và Đào Việt Hằng

6 Can thiệp phình quai động mạch chủ sử dụng kỹ thuật mở cửa sổ thân cánh tay đầu 47

Intervention of aortic arch aneurysm using stent-graft fenestration in the 
brachiocephalic artery

Đoàn Đức Dũng, Đỗ Viết Thắng, Bùi Văn Nhơn, Bùi Quang Thắng
Bùi Đức Nhuận, Đỗ Xuân Chiến, Ngô Đức Mạnh, Nguyễn Lân Hiếu
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7 Hiệu quả của phương pháp rửa mũi bằng bộ dụng cụ Buona Spaysol và các dung 
dịch rửa mũi trong hỗ trợ điều trị viêm mũi xoang cấp ở trẻ em

56

Effectiveness of nasal irrigation with Buona Spraysol kit and nose washing 
solutions in supporting treatment of acute rhinosinusitis in children

Đoàn Thị Mai Thanh, Trần Thanh Tú, Vũ Thị Tâm, Nguyễn Tuyết Xương 
Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Phương Dung, Đỗ Thị Hậu, Nguyễn Thị Hồng Thái 

Vũ Thị Hải Oanh, Nguyễn Thị Mai Anh, Phí Thị Như Trang

8 Mối liên quan giữa điểm conut và kết quả lâm sàng ở bệnh nhân đa u tuỷ xương 67

Association between controlling nutritional status score and clinical outcomes in 
patients with multiple myeloma

Hà Văn Quang, Nguyễn Văn Bằng, Đinh Thị Phương Liên

9 Tỷ lệ tử vong 3 tháng của bệnh nhân tắc động mạch phổi cấp và một số yếu tố 
liên quan tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

79

Mortality rate of patients with acute pulmonary embolism and related factors at 
Hanoi Medical University Hospital

Phạm Thị Phương Nhi, Đỗ Giang Phúc và Hoàng Bùi Hải

10 Đặc điểm và giá trị của chỉ số LDL-C/HDL-C trong dự báo mức độ tổn thương 
động mạch vành

89

Characteristics and value of LDL-C/HDL-C ratio in predicting the severity of 
coronary artery disease

Hoàng Huy Trường, Đặng Quang Minh

11 Động lực làm việc của nhân viên y tế và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Đại 
học Y Hà Nội năm 2023

102

Health care workers motivation and associated at Hanoi Medical University 
Hospital in 2023

Nguyễn Văn Hoạt, Mai Kim Anh, Lưu Nguyễn Lan Anh
Phạm Thị Phương Thanh, Lê Thị Hà Thu và Hoàng Quỳnh Liên

12 Kết quả điều trị sẹo lồi bằng tiêm Triamcinolone Acetonide kết hợp Botulinum 
toxin A trong tổn thương

113

Efficacy of intralesional injection of Triamcinolone Acetonide and Botulinum toxin 
combination in the treatment of keloids

Hoàng Thị Thuý, Phạm Công Chính
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13 Kết quả phẫu thuật ung thư hạ họng giai đoạn III, IVA, IVB xâm lấn thực quản có 
tạo hình bằng vạt tự do hỗng tràng

121

Surgical outcomes of stage III, IVA and IVB hypopharyngeal cancer with 
esophageal invasion post reconstruction using free jejunal flap

Hoàng Văn Nhạ, Nguyễn Tiến Hùng, Phạm Văn Bình

14 Đánh giá tính giá trị và độ tin cậy của bộ công cụ sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng 
Nutristep tại trường mầm non Lạc Trung - Hà Nội

129

Evaluating the validity and reliability of the NutriSTEP nutrition risk screening tool 
at Lac Trung Preschool-Hanoi

Lang Thị Trúc Quỳnh, Nguyễn Tiến Dũng, Hoàng Thị Thu Huyền
Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Trọng Hưng

15 Rối loạn lo âu, trầm cảm và nhu cầu chăm sóc sức khoẻ tâm thần của sinh viên 
Thành Phố Hồ Chí Minh

140

Anxiety, depression and the need for mental health care among students in Ho 
Chi Minh city

Lê Hồng Hoài Linh, Bùi Hồng Cẩm, Huỳnh Thanh Tân 
Nguyễn Tuấn Đạt, Châu Văn Trở

16 Giá trị của một số dấu hiệu chỉ điểm trên siêu âm trong sàng lọc thai Trisomy 21 149

Role of ultrasound markers for detection of fetal Trisomy 21

Lê Hồng Thịnh, Nguyễn Hữu Dự, Nguyễn Thái Hoàng
Nguyễn Xuân Mỹ, Võ Tá Sơn

17 Giá trị của một số chỉ số siêu âm trong sàng lọc trước sinh hội chứng Edwards 157

The value of ultrasound indices in prenatal screening for Edwards’s syndrome

Lê Hồng Thịnh, Nguyễn Hữu Dự, Nguyễn Thái Hoàng
Nguyễn Xuân Mỹ, Võ Tá Sơn

18 Thực trạng nguy cơ hội chứng nuôi ăn lại và mối liên quan đến tình trạng dinh 
dưỡng ở người bệnh điều trị nội khoa tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2023

166

The prevelence risk of refeeding syndrome and some related factors to nutritional 
status in patients with internal medicine treatment at Hanoi Medical University 
Hospital in 2023

Bùi Thị Trà Vi, Trần Thị Hảo, Hoàng Yến và Lê Mai Trà Mi
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19 Đặc điểm lâm sàng theo nguyên nhân của đau đầu cấp tính không do chấn 
thương ở trẻ từ 7 đến 15 tuổi

174

Clinical Characteristics of Acute Non-Traumatic Headache in Children Aged from 
7 to 15 Years old

Lê Ngọc Duy, Tạ Thị Hiền, Nguyễn Thị Thu
Hoàng Thị Lan Phương

20 Glôcôm góc đóng cấp tính thứ phát do thuốc Topiramate: Báo cáo ca lâm sàng 
và hồi cứu y văn

181

Secondary acute angle-closure glaucoma due to Topiramate: A case report and 
literature review

Lê Phi Hoàng

21 Giá trị tiên lượng thời gian sống thêm của thang điểm ABCR ở bệnh nhân ung thư 
biểu mô tế bào gan điều trị bằng phương pháp nút mạch hóa chất tại Bệnh viện 
Đại học Y Hà Nội

187

The prognostic value of survival time by the ABCR score in patients with 
hepatocellular carcinoma (HCC) treated with trans - arterial chemo - embolization 
(TACE) at Hanoi Medical University Hospital

Ngô Gia Mạnh, Phạm Phương Thảo
Phạm Minh Đức, Trần Ngọc Ánh

22 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh đái tháo nhạt trung ương sau phẫu thuật 
nội sọ tại Bệnh viện Nhi Trung ương

195

Clinical and laboratory characteristics of central diabetes insipidus following 
intracranial surgery at Vietnam National Children’s Hospital

Nguyễn Đức Thường, Đặng Ánh Dương, Đào Hải Hiền
Ngô Thị Mừng và Ngô Thị Thu Hương

23 Thực trạng rối loạn nuốt và một số yếu tố liên quan ở người bệnh đột quỵ não điều 
trị nội trú tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2023 - 2024

203

Prevalence of dysphagia and related factors among brain stroke inpatients at 
Hanoi Medical Unversity in 2023 – 2024

Lê Mai Trà Mi, Hoàng Khánh Linh, Hoàng Hải My
Hoàng Thị Hòa và Nguyễn Thùy Linh
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24 Khảo sát một số chỉ số chức năng tâm thu thất phải bằng siêu âm tim ở bệnh nhân 
nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên

214

Evaluations of right ventricular systolic function by echocardiography in patients 
with ST-elevation myocardial infarction

Phạm Phương Thảo Anh, Trần Đức Hùng, Phạm Vũ Thu Hà
Lương Công Thức và Nguyễn Duy Toàn

25 Bệnh thận mạn tính và kết quả sống sót dài hạn của người bệnh sau cắt thận triệt 
căn điều trị ung thư tế bào thận

225

Chronic kidney disease and long-term survival outcome of patients after radical 
nephrectomy for treatment of renal cell carcinoma

Nguyễn Huy Hoàng, Đỗ Ngọc Sơn

26 Thời gian chờ khám bệnh tại khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang năm 
2023 và một số yếu tố ảnh hưởng

232

Factors affecting waiting times for medical examinations at Tien Giang provincial 
general hospital in 2023

Nguyễn Thanh Vân

27 Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hội chứng dễ bị tổn thương ở bệnh 
nhân cao tuổi

244

The prevalence of frailty syndrome according to the modified fried frailty scale and 
its associated factors in patients aged 60 years and older

Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Hồng Hạnh, Võ Hoàng Long
Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Xuân Thanh, Vũ Thị Thanh Huyền

28 Giá trị của thuật toán GAAD trong hỗ trợ sàng lọc ung thư biểu mô tế bào gan 
nguyên phát trên bệnh nhân viêm gan B mạn có AFP < 20 ng/ml

256

The value of the gaad algorithm in the clinical performance of hepatocellular 
carcinoma screening in chronic hepatitis B patients with AFP <20ng/ml

Đới Ngọc Anh, Nguyễn Kim Thư, Phạm Ngọc Thạch
và Nguyễn Thị Thanh Hải

29 Khảo sát nồng độ M2BPGi ở bệnh nhân viêm gan B mạn và xơ gan do viêm gan B 265

Level of M2BPGi in chronic hepatitis B patients and in liver cirrhosis patients

Nguyễn Thị Vân Anh, Đào Việt Hằng
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30 Kết quả xạ trị sau phẫu thuật trên bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể tủy tại Bệnh 
viện K

273

Results of radiotherapy treatment followed by surgery for patients with medullary 
thyroid cancer at Vietnam National Cancer Hospital

Nguyễn Văn Đăng, Tiêu Văn Lực

31 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể tủy tại 
Bệnh viện K giai đoạn 2018-2023

283

Clinical and paraclinical characteristics of medullary thyroid cancer patients at 
Viet Nam National Cancer Hospital during 2018 - 2023

Nguyễn Văn Đăng, Tiêu Văn Lực

32 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể kém biệt hóa 
và không biệt hóa tại Bệnh viện K giai đoạn 2018 - 2023

291

Clinical and paraclinical characteristics of patients with poorly differentiated and 
undifferentiated thyroid cancer at Viet Nam National Cancer Hospital during 2018 
- 2023

Nguyễn Văn Đăng, Tiêu Văn Lực

33 Tỉ lệ mắc lao trong nhóm có yếu tố nguy cơ thông qua sàng lọc lao chủ động tại 
huyện Tam Dương và huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

300

Evaluation of Tuberculosis incidence in High-Risk Groups through Active 
Tuberculosis Screening at Tam Duong and Binh Xuyen districts from Vinh Phuc 
province

Nguyễn Văn Trường, Kim Thúy Oanh, Nguyễn Văn Đồng 
Nguyễn Thị Minh Tâm, Bùi Thị Sung

34 Đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính của bệnh nhân nhồi máu mạc nối lớn 307

Description of Clinical Features and CT Findings of Greater Omental Infarction

Nguyễn Văn Hiệu, Hồ Xuân Tuấn và Phạm Hồng Đức

35 Mối liên quan giữa vị trí chỉ văn, mức độ viêm phổi và các yếu tố liên quan trên 
trẻ đủ và dưới 3 tuổi

317

Correlation between the index finger’s position, severity of pneumonia, and 
associated factors in children under or equal to 3 years old

Lê Hoàng Minh Quân, Đỗ Thị Thùy Nhân và Phan Thị Cẩm Nhi
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36 Kết quả phẫu thuật triệt căn điều trị ung thư biểu mô dạ dày ở người cao tuổi: Hồi 
cứu 90 ca bệnh

325

Results of radical gastrectomy to treat gastric cancer in elderly patients: A 
retrospective study of 90 clinical cases

Dương Trọng Hiền, Trần Kiên, Trịnh Hồng Sơn
và Trần Quế Sơn

37 Tác dụng chống đông của viên nang cứng Mantra 3protect Vascular Active trên 
thực nghiệm

337

Anticoagulant effect of Mantra 3protect Vascular Active tablets in experimental 
animals

Ngô Thị Quỳnh Trang, Phạm Thủy Phương
Nguyễn Thị Thanh Loan và Trần Thanh Tùng

38 Khảo sát thành phần hóa học và tác dụng kháng vi sinh vật In Vitro của tinh dầu 
toàn cây loài liên tiền thảo (Glechoma Hederacea l.)

346

Chemical composition and In Vitro antimicrobial activity of essential oils from 
Glechoma Hederacea L

Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Khắc Tiệp và Trần Thị Hằng An

39 Giá trị tiên lượng xơ gan - tử vong của AST/ALT, APRI và FIB-4 ở bệnh nhân viêm 
gan virus B mạn tính 

354

Prognostic value of AST/ALT, APRI and FIB-4 in patients with chronic hepatitis B

Trần Trung Hòa, Trần Thị Chi Mai

40 Liên quan lâm sàng và đặc điểm biến thể SCN5A ở người bệnh có hội chứng 
Brugada

363

Characteristics and clinical relevance of SCN5A variants in patients with Brugada 
syndrome

Trần Tuấn Việt, Phan Đình Phong, Nguyễn Duy Linh 
Lê Võ Kiên, Đặng Việt Phong, Trần Vân Khánh 

Phạm Mạnh Hùng

41 Kết quả phẫu thuật tạo hình khí, phế quản tại Bệnh viện Quân y 103: Báo cáo 9 
trường hợp

375

Results of tracheal and bronchial surgery at 103 Military Hospital: 9 cases report

Vũ Anh Hải, Nguyễn Văn Nam
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42 Bước đầu đánh giá kết quả điều trị của phác đồ chứa ramucirumab trong ung thư 
dạ dày giai đoạn muộn tại bệnh viện K

382

Initial evaluation of the effectiveness of ramucirumab in advanced gastric Cancer 
at K Hospital

 Đỗ Anh Tú và Vũ Huyền Trang


